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Bài 5: GIAO THÔNG ĐƢỜNG THUỶ VÀ PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƢỜNG 

THUỶ 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 

- HS biết mặt nước cũng là một loại đường giao thông. Nước ta có bờ biển dài, có nhiều 

sông, hồ, kênh, rạch nên giao thông đường thuỷ thuận lợi và có vai trò quan trọng. 

- HS biết tên gọi các loại phương tiện GTĐT. 

- HS biết các biển báo giao thông trên đường thuỷ (6 biển báo hiệu giao thông) để đảm 

bảo an toàn khi đi trên đường thuỷ 

2. Kĩ năng: 

HS nhận biết các loại phương tiện GTĐT thường thấy và tên gọi của chúng  

HS nhận biết 6 biển hiệu GTĐT  

3. Thái độ: 

- Thêm yêu quý tổ quốc vì biết điều đó có điều kiện phát triển GTĐT. 

- Có ý thức khi đi trên đường thuỷ cũng phải đảm bảo an toàn. 

II. Chuẩn bị: 

GV mẫu 6 biển GTĐT. 

Tranh trong SGK 

III. Hoạt động dạy học. 

Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 

Hoạt động 1: Ôn bài cũ 

và giới thiệu bài mới. 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu 

về GTĐT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho HS nêu điều kiện con đường 

an toàn và con đường kém an 

toàn 

GV nhận xét, giới thiệu bài 

GV? Những nơi nào có thể đi lại 

trên mặt nước được? 

GV giảng: Tàu thuyền có thể 

đi lại từ tỉnh này đến tỉnh khác, 

nơi này đến nơi khác, vùng này 

đến vùng khác. Tàu thuyền đi lại 

trên mặt nước tạo thành một 

mạng lưới giao thông trên mặt 

nước, nối thôn xã này với thôn xã 

khác, tỉnh này với tỉnh khác. 

Mạng lưới giao thông này gọi là 

GTĐT. 

Người ta chia GTĐT thành hai 

loại: GTĐT nội địa và giao thông 

đường biển. Chúng ta chỉ học về 

 

 

 

 

HS trả lời 

 

 

Người ta có thể đi 

trên mặt sông, trên hồ 

lớn, trên các kênh rạch 

 

 

 

HS theo dõi 
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Hoạt động 3: Phƣơng 

tiện GTĐT nội địa. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 4: Biển báo 

hiệu GTĐT nội địa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 5: Củng cố, 

dặn dò.  

GTĐT nội địa. 

GV cho HS kể tên các loại 

phương tiện GTĐT  

GV cho HS xem tranh các 

loại phương tịên GTĐT. Yêu cầu 

HS nói tên từng loại phương tiện. 

Trên mặt nước cũng là đường 

giao thông. Trên sông, trên kênh, 

cũng có rất nhiều tàu thuyền đi 

lại ngược, xuôi, loại thô sơ có, cơ 

giới có; như vậy trên đường thuỷ 

có thể có tai nạn xảy ra không? 

GV: Trên đường thuỷ cũng 

có tai nạn giao thông, vì vậy để 

đảm bảo GTĐT, người ta cũng 

phải có các biển báo hiệu giao 

thông để điều khiển sự đi lại. 

Em nào đã nhìn thấy biển báo 

hiệu GTĐT, hãy vẽ lại biển báo 

đó cho các bạn 

GV treo tất cả các 6 biển báo 

hhiệu GTĐT và giới thiệu: 

1. Biển báo cấm đậu: 

GV hỏi nhận xét về hình dáng, 

màu sắc, hình vẽ trên biển. 

Tương tự GV cho HS nêu hình 

dáng, màu sắc, hình vẽ trên biển 

của các biển còn lại: Biển báo 

cấm phương tiện thô sơ đi lại. 

Biển báo cấm rẽ phải hoặc rẽ 

trái. 

Biển báo được phép đỗ. 

Biển báo phía trước có bến 

phà. 

- GV cùng HS hệ thống bài  

- GV dặn dò, nhận xét  

 

HS: thuyền, ca nô, 

vỏ, xuồng, ghe… 

 

HS xem tranh và 

nói. 

 

 

 

HS kể có thể xảy ra 

giao thông 

 

 

 

 

 

 

HS phát biểu và vẽ 

lại 

 

 

 

 

Hình: vuông 

Màu: viền đỏ, có 

đường chéo đỏ. 

Hình vẽ: Giữa có 

chữ P màu đen. 

- Biển này có ý 

nghĩa cấm các loại tàu 

thuyền đậu ở khu vực 

cắm biển. 

 


